Tuần 1

Toán: Ôn tâp

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
42109 + 3695 + 876                                          24687 + 6425 + 965
34563 + 26875 + 32457                                    3473 + 55328 + 85
Bài 2: Tìm x biết:
a) x 
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 8 = 67400                     b) x : 5 = 12300                     c) 100000 : x = 5
[image: image2.wmf]
Bài 3: 
Một nhà máy có ba phân xưởng. Phân xưởng thứ nhất có 3750 công nhân. Số công nhân của phân xưởng thứ hai nhiều hơn phân xưởng thứ nhất 256 công nhân. Số công nhân của phân xưởng thứ ba bằng tất cả số công nhân của hai phân xưởng trên. Hỏi số công nhân cảu nhà máy là bao nhiêu?
Bài 4: Không thực hiện phép tính, hãy so sánh các tổng sau:
100 + 320 + 540 + 760 + 980
540 + 900 + 360 + 120 + 780
----------------------**********-------------------------
Tiếng việt: ôn tập 
Bài 1. Khoanh tròn chữ cái trước từ ngữ viết sai chính tả.

a. cơm rẻo                   b. rẻo cao                         c. giày da                d. da vào

e. giống nhau              g. khóc dống                     h. giảng bài             i.  gốc dễ
Bài 2. Khoanh tròn chữ cái trước từ chỉ đặc điểm.

a. canh gác                 b. nghỉ ngơi                   c. chuyên cần           d. đèn lồng

e. chăm chỉ                 g. múa hát                      d. thông minh          i. dịu dàng

Bài 3. Điền dấu phẩy hoặc dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn sau.

     Bèn luèng rau c¶i ch¹y ®Òu mét hµng    .     có luống vừa bến chân    ,   mới trổ được đôi ba tàu lá bé    .   những mảnh lá xanh rờn   ,   có khía răng cưa   ,   khum sát xuống đất.

Bài 4. Đặt câu có hình ảnh so sánh để nói về:

a) Cây cối

b) Hoạt động

Bài 5. Cho các từ : sáng sớm, gió, cánh đồng, xanh mát. Em hãy viết một đoạn văn ngắn có sử dụng bốn từ trên để tả lại cánh đồng buổi sáng.

Bài 6. Hãy viết một đoạn văn ngắn( từ 6 -> 8 câu) để giới thiệu về một cảnh đẹp đất nước cho một người bạn.
----------------------**********-------------------------
Thứ ba ngày 19 tháng 7 năm 2018
Toán: Ôn tâp

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
  35415 + 29989 + 3847                              72654 + 9857 + 95
  54472 – 35984                                           27802 – 15919
Bài 2: Tìm x biết:
  a) x + 30100 – 15100 = 60000         b) 100000 – 30000 – x = 18000 + 40000Bài 3: Tính giá trị biêu thức:
a) 23409 x 4 + 1905                                  b) 21049 + 10999 x 5
c) 19109 x 5 – 72019                                d) 96516 – 15011 x 6
Bài 4:   Một cửa hàng có 12000 kg gạo. Ngày đầu bán được số gạo, ngày thứ hai bán được số gạo. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu kg gạo?
Bài 5:  Bạn An có 56 viên bi màu xanh và màu đỏ. Bạn An nhận thấy 
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 số viên bi xanh bằng 
[image: image4.wmf]4

1

số viên bi đỏ. Hỏi bạn An có bao nhiêu viên bi màu đỏ? Bao nhiêu viên bi màu xanh? 

----------------------**********-------------------------
Tiếng việt: ôn tập 
Bài 1. Viết tiếp các từ chỉ công việc của nhà nông mà em biết vào chỗ trống.

Gieo mạ, bón phân,…………………………………………………………

Bài 2. Nối tiếng ở cột bên trái với tiếng phù hợp ở cột bên phải để tạo thành từ ngữ chỉ người. 

đội

hương

ruộng

                                      đồng               đen

nghiệp

                                                              bào

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ cái trước từ ngữ em chọn sẽ điềnvào chỗ trống để tạo thành câu có mô hình Ai – làm gì ?

                  Ở câu lạc bộ, em và các bạn………………..

a. là những người chăm chỉ đọc sách.

b. rất ngoan và cẩn thận.

c. chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa.

Bài 4:  Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu?
a) Chẳng bao lâu, Khái đỗ tiến sĩ, làm quan to trong triều nhà Lê.

b) Giấc ngủ còn dính  -   Trên mi sương dài.
Bài 5:   Đọc bài thơ:   Em thương

                           Em thương làn gió mồ côi


Không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây



Em thương sợi nắng đông gầy


 Run run ngã giữa vườn  cây cải ngồng

a.Trong bài thơ “Làn gió” và “Sợi nắng” được nhân hoá nhờ những từ  ngữ nào?

b. Em thấy “ Làn gió” và “ Sợi nắng”  trong bài thơ giống ai?  Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào?
Bài 6:   Viết một đoạn văn ( 7 đến 10 câu) tả quang cảnh trường em vào buổi sáng đầu mùa hè.

----------------------**********-----------------------

Toán: Ôn tâp

Bài 1- Tính giá trị biểu thức: 

a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19)                 b)  16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3

Bài 2- Tìm y:  

a) 40 : y – 2 = 3                                         b)54 : y + 3 = 12

Bài 3- Hãy viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau:  

a)  4, 8, 16, 32....

b) 1, 4, 9, 16, 25, ....

c) 1, 2, 3, 5. 8, ...

d) 2, 6, 12, 20, 30,…
Bài 4:  Một cửa hàng cây cảnh có 48 cây quất. Sau một ngày bán chỉ còn lại 
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 số cây quất. Hỏi:

a) Cửa hàng còn lại bao nhiêu cây quất?

b) Đã bán bao nhiêu cây quất?
Bài 5: An, Bình, Hoà được cô giáo cho một số nhãn vở. Nếu An cho Bình 6 nhãn vở, Bình lại cho Hoà 4 nhãn vở thì số nhãn vở của mỗi bạn đều bằng 12  cái. Hỏi lúc đầu mỗi bạn có mấy nhãn vở?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập 
Bài 1 Khoanh vào các chữ cái trước những từ viết sai chính tả 

a. huýt sáo      b.lườm nguýt        c.suýt soát        d.ăn quỵt          e.tít còi        g.xe buýt          h. hít thở                   i. khịt mũi 

Bài 2 Khoanh vào các chữ cái trước những chữ không có nghĩa

a. nhỏ           b. nhõ          c. rõ           d. rỏ       e. giõ        g. giỏ       h.củi    i.cũi 

k. chủ           l.chũ             m.chỉ        n. chĩ

Bài 3 Hai từ nào có nghĩa giống nhau?    

a.bố                                     con nít (1)

b.anh cả                               ăn hiếp (2)

c.vào                                    ấp (3)

d.bắt nạt                                 tía(4)

e.trẻ con                                anh hai (5)

g.thôn                                    vô(6)

Bài 4 Trong bài “Bóc lịch” , nhà thơ Bế Kiến Quốc có viết :

Ngày hôm qua ở lại

Trong hạt lúa mẹ trồng

Cánh đồng chờ gặt hái

Chín vàng màu ước mong

Ngày hôm qua ở lại

Trong vở hồng của con

Con học hành chăm chỉ

Là ngày qua vẫn còn...

         Qua đoạn thơ trên tác giả muốn nói với em điều gì đẹp đẽ và có ý nghĩa trong cuộc sống ?

Bài 5: Em hãy kể lại một câu chuyện nói về tình cảm gia đình mà em đã đọc hoặc nghe kể lại.
----------------------**********-------------------------

Thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2018
Toán: Ôn tâp

Bài 1: Đặt tính rồi tính:
38724 : 4                        56322 : 3                       86940 : 5
25185 : 2                        82730 : 3                       95678 : 6
Bài 2: Tính giá trị biểu thức:
a) 56821 – 37585 : 5                             b)( 76085 + 12007) : 3
c) 32615 + 12402 : 2                            d) ( 45872 – 23848 ) : 4
Bài 3:
Một lớp học có 39 học sinh. Số học sinh nữ bằng tổng số học sinh. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?
Bài 4: Một hình chữ nhật có chiều dài 120mm, chiều rộng bằng chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 5: Năm nay bố 40 tuổi. Tuổi con bằng 1/4 tuổi bố. Hỏi 4 năm sau con bao nhiêu tuổi?            
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập 
1. 


           Cau cao, cao mãi 





Tàu vươn giữa trời





Như tay ai vẫy 





Hứng làn mưa rơi .

                       a) Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ ?

                       b) Những hoạt động nào được so sánh với nhau ?

2.  Hãy sửa lại những chỗ mà bạn Mai đã đặt dấu câu thiếu hoặc không thích hợp:

a. Ở nhà em thường giúp bà xâu kim,
b. Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe giảng ?
c. Ông ơi người ta phát minh ra điện để làm gì.
3.  Câu tục ngữ :             Em thuận anh  hoà là nhà có phúc.

Giúp em hiểu được điều gì ? Đặt một câu với câu tục ngữ trên.

4. Sắp xếp lại trật tự của những câu văn sau để thành đoạn văn kể lại buổi đầu em đi học :

a) Em mặc quần áo mới, đeo cặp mới cùng với ông nội đến trường học buổi học đầu tiên.2

b) Sáng hôm ấy trời rất đẹp, nắng vàng tươi rải nhẹ trên đường.1

c) Cô giáo đón em và các bạn xếp hàng dự lễ khai giảng.4 

d) Em bỡ ngỡ theo ông bước vào sân trường đông vui nhộn nhịp.3

e) Sau lễ khai giảng, chúng em về lớp học bài học đầu tiên.6

g) Chúng em được nghe cô Hiệu trưởng đánh trống khai trường và được xem diễu hành, hát, múa rất hay.5

h) Những người bạn mới và những bài học mới đã làm em nhớ mãi buổi học đầu tiên.7

5. Dựa vào đoạn văn ở bài trên (sau khi đã sắp xếp lại đúng), em hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại buổi đi học đầu tiên của em. 
----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp

Bài 1. (1,5 điểm) Đặt tính rồi tính. 

  
  804 - 589          

         345 + 878             

      812 - 679    
Bài 2 . Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 32 + (53 + 58) + 47                                b) 53 + 8 x 53 + 53

Bài 3. Tìm x
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     a) x 
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 8 + 25 = 81                                       b) 72 – x : 4 = 16

Bài 4. Có 10 bao gạo, nếu lấy ra ở mỗi bao 5 kg thì số gạo lấy ra bằng số gạo của 2 bao nguyên . Hỏi tất cả có bao nhiêu kg gạo ?

Bài 5. Tìm hai số có tổng bằng 348, biết rằng nếu thêm vào số hạng thứ nhất 84 đơn vị thì được tổng mới gấp 3 lần số hạng thứ hai.

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập 
 Câu 1: Xếp các thành ngữ tục ngữ sau thành nhóm thích hợp : 

   - Em ngã đã có chị nâng.

   - Con cái khôn ngoan, vẻ vang cha mẹ. 

   - Khôn ngoan đối đáp bề ngoài

Gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau.

    - Chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con.

    - Con có cha như nhà có nóc.

    - Con hiền cháu thảo 

a) Nhóm 1: Cha mẹ đối với con cái

b) Nhóm 2: Con cháu đối với ông bà, cha mẹ 

c) Nhóm 3: Anh chị em đối với nhau

Câu 2: Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai?( Cái gì, con gì?); gạch hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Là gì?  trong các câu sau:

 + Ông bà, cha mẹ là những người chăm sóc trẻ em ở gia đình.

 + Cây tre là hình ảnh thân thuộc của làng quê Việt Nam. 

 + Ở lớp em, Lan là học sinh giỏi toán nhất.

Câu 3: Điền dấu chấm, dấu phẩy thích hợp vào ô trống trong đoạn văn sau: 

  “ Đầu năm học mới     Huệ nhận được quà của bố     đó là một chiếc cặp rất xinh     cặp có quai đeo. Hôm khai giảng, ai cũng nhìn Huệ với chiếc cặp mới . Huệ thầm hứa học chăm     học giỏi cho bố vui lòng.

Câu 4: Nêu các sự vật được so sánh với nhau trong mỗi khổ thơ? Người ta dựa vào dấu hiệu chung nào để so sánh? Từ dùng để so sánh ? 

Khi mặt trời lên tỏ
                   Nước xanh chuyển màu hồng

Cờ trên tàu như lửa

      Sáng bừng cả mặt sông.

Câu 5: Viết đoạn văn 7-10 câu giới thiệu về các thành viên trong tổ em cho một người bạn mới chuyển đến ( Trong đó có dùng 3-5 câu thuộc mẫu câu Ai-Là gì?
Tuần 2

Toán: Ôn tâp

Bài 1 ( 3 điểm) Hãy điền dấu >, <, = vào ô trống cho thích hợp.


a) 7 
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 b + 8 
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 b         9 
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 b + 8 
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 b


b) a 
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 5 + a 
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 8           a 
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 9 + a 
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Bài 2 :( 3 điểm)  Tìm x, biết:

a. 75 : x = 3 dư 3                  b. 35 < x 
[image: image16.wmf]´

 7 < 56              c. x : 7 = 56 dư 6

Bài 3 :( 2 điểm)  Tìm một số biết rằng nếu giảm số đó đi 27 đơn vị rồi cộng thêm 46 thì được 129.

Bài 4: ( 4 điểm) Lớp 3A có 30 học sinh. Biết 
[image: image17.wmf]2

1

số học sinh nam bằng 
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 số học sinh nữ. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh nam, bao nhiêu học sinh nữ?

Bài 5: Hai ngăn sách có tất cả 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số sách ở 2 ngăn bằng nhau. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Câu 1 : Dòng nào dưới đây viết đúng chính tả ?

A. Xấu bụng, xấu đói, chữ sấu, xấu hoắc.

B. Xấu bụng, xấu hổ, xấu mã, xấu nết, xấu tính.

C. Cây xấu, cá sấu, xấu hổ, xấu bụng .

D. Sấu tính, xấu xa, xấu xí, sấu nết

Câu 2. Câu văn có hình ảnh nhân hoá là:
  A. Con gà trống đang gáy sáng.

B. Anh gà trống đang hát khúc ca của bình minh.

C. Con gà đang gáy sáng là con gà trống choai.

Câu 3. Cho câu: “Bầy chim sẻ đang ríu rít trò chuyện trong vòm lá.” Bộ phận câu trả lời câu hỏi Ở đâu? là:

  A. Trò chuyện trong vòm lá                                      B.  Ríu rít trò chuyện trong vòm lá
C. Vòm lá                                                                  D. Trong vòm lá.

Câu 4: 
        “ Em thương làn gió mồ côi

Không tìm thấy bạn, vào ngồi gốc cây

Em thương sợi nắng đông gầy

Run run ngã giữa vườn cây cải ngồng”

a. Những sự vật được nhân hoá là:

A. Làn gió
B. Vườn

C. Sợi nắng

D. Cải ngồng

b. Cách tả trong bài thơ có gì hay ?

A. Làm cho sự vật dễ tìm thấy trong câu thơ
B. Làm cho sự vật sinh động và gần gũi

C. Làm cho câu thơ dài hơn

Câu 5.  Xếp các từ ngữ sau vào 2 nhóm:


Trảy hội, hội làng, đại hội, hội nghị, dạ hội, vũ hội, hội đàm, hội thảo

a. Chỉ dịp vui tổ chức định kỳ:……                      b. Chỉ cuộc họp:…………

Câu 6.  Đọc đoạn thơ sau:

         “Vươn mình trong gió tre đu


Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành


Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh


Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm


                    Bão bùng thân bọc lấy thân


                    Tay ôm, tay níu tre gần nhau thêm


                   Thương nhau tre chẳng ở riêng


                  Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người”

Những từ ngữ nào trong đoạn thơ cho biết “tre” được nhân hoá. Biện pháp nhân hoá đã giúp người đọc cảm nhận được những phẩm chất đẹp đẽ gì ở cây tre?

----------------------**********-------------------------
Toán: Ôn tâp

Câu 1.

a.Phân tích số 6245 thành tổng của


- Các nghìn, trăm , chục , đơn vị

- Các trăm và đơn vị

- Các chục và đơn vị
b. Thay các biểu thức sau thành tích của hai thừa số :


9 x 2  +  9 x 4


b x 3  +  b x 5

Câu 2. Tính kết quả bằng cách hợp lý :


a/ 25 x 18 x 4 x 2

b/  6 x 28 + 72 x 6 

c/ 7 x 4 +  13 x 5 + 20

Câu 3. Cho trước một số ,  An lấy số đó nhân với 5;  Bình lấy số đó nhân với 8, kết quả của An kém kết quả của Bình là 1467 đơn vị . Hỏi số cho trước là số nào?

Câu 4 . Một phòng học có 2 dãy ghế. Dãy thứ nhất có 9 hàng ghế. Dãy thứ hai có 7 hàng ghế. Mỗi hàng có 9 cái ghế . Hỏi dãy thứ nhất nhiều hơn dãy thứ 2 mấy ghế.

Câu 5. Hãy vẽ thêm 1 đoạn thẳng vào hình vẽ dưới đây để có 8 hình tam giác.

                                                     A


[image: image19]
                                                      B





         C
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước bộ phận câu trả lời câu hỏi Thế nào trong câu sau: Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê. 

	A. Những hạt sương sớm
	C. Long lanh như những bóng đèn pha lê

	B. Những hạt sương sớm long lanh
	D. Như những bóng đèn pha lê


Câu 2: Đọc đoạn thơ: 

Rồi đến chị rất thương

Rồi đến em rất thảo
Ông hiền như hạt gạo

Bà hiền như suối trong.

Những từ gạch dưới trong đoạn thơ trên cho biết các sự vật trong câu thơ được so sánh với nhau về đặc điểm gì? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

	A. Đặc điểm màu sắc
	C. Đặc điểm tính nết con người

	B. Đặc điểm hình dáng
	D. Đặc điểm những phẩm chất tốt


Câu 3: Bộ phận gạch dưới trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi gì? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường.

Các bạn trong phường và em thường đến câu lạc bộ vào ngày nghỉ để đọc sách.

Sách của thư viện có nhiều loại lắm.

	A. Ai? (hoặc Cái gì? Con gì?)
	B. Là gì?
	C. Làm gì?


Câu 4: Sắp xếp lại thứ tự những câu văn sau để tạo thành đoạn văn nói về quê hương em ( hoặc nơi em đang sống)

A. Quê em ở thành phố biển Hải Phòng

B. Em chỉ mong hè đến để được về thăm quê
C. Có những chiếc tàu đậu cả tuần trong cảng. Trông nó như một toà nhà đồ sộ.

D. Em yêu quê mình lắm

E. Nơi đấy có bến cảng rất đông vui, tàu bè ra vào tấp nập suốt ngày đêm.

F. Chiều chiều, gió biển thổi vào làm mát rượi cả phố phường.

Câu 5 Hãy tả lại một cây ở trường mà em thích nhất.
----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp

Dạng 1: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ

Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo nh​ư thế nặng bao nhiêu kg? 

Bài 2: Một cửa hàng có 6 thùng nư​ớc mắm nh​ư nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng n​ước mắm. 

Bài 3: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đư​ờng vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở đ​ường vào kho. Hỏi có tất cả bao nhiêu bao đ​ường đ​ược chở vào kho ? ( Biết các xe tải chở số bao đ​ường bằng nhau )

Bài 4: Một cửa hàng có 6 hộp bút chì như​ nhau đựng tổng cộng 144 cây bút chì, cửa hàng đã bán hết 4 hộp bút chì . Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cây bút chì ? 

Bài 5: Hùng có 56 nghìn đồng mua đư​ợc 8 quyển truyện, Dũng có ít hơn Hùng 21 nghìn đồng. Hỏi Dũng mua đ​ược bao nhiêu quyển truyện tranh ?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Câu 1:   Cho các từ  sau: Nhập ngũ, thi hào, mở màn, trẩy quân, chiến đấu, réo rắt, hy sinh, hoạ sĩ, dũng cảm.
a. Hãy sắp xếp các từ ngữ trên thành hai nhóm:  Nhóm từ chỉ bảo vệ Tổ quốc và nhóm từ chỉ  nghệ thuật.

b. Đặt 2 câu với mỗi từ  sau: Dũng cảm,  mở màn.

Câu 2:   Hãy đặt dấu phẩy cho đúng vào các câu sau:

a. Xa xa những ngọn núi nhấp nhô mấy ngôi nhà thấp thoáng vài cánh chim chiều bay lững thững về tổ.

b. Một biển lúa vàng vây quanh em hương lúa chín thoang thoảng đâu đây.

Câu 3:   Đọc bài thơ:   Em thương



Em thương làn gió mồ côi


Không tìm thấy bạn vào ngồi trong cây



Em thương sợi nắng đông gầy


 Run run ngã giữa vườn  cây cải ngồng

a.Trong bài thơ “Làn gió” và “Sợi nắng” được nhân hoá nhờ những từ  ngữ nào?

b. Em thấy “ Làn gió” và “ Sợi nắng”  trong bài thơ giống ai?  Tình cảm của tác giả bài thơ dành cho những người này như thế nào?

Câu 4:   Viết một đoạn văn ( 7 đến 10 câu) tả quang cảnh trường em vào buổi sáng đầu mùa hè.

----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp

Bài 1: Lan có 6 hộp kẹo, Lan cho bạn 24 viên kẹo thì Lan còn lại 4 hộpkẹo nguyên. Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo ? 

Bài 2: Một cửa hàng nhập về 168 bao đư​ờng và chia đều vào 3 kho, sau đó lại nhập thêm vào mỗi kho 16 bao đ​ờng và bán hết số bao đ​ường trong 2 kho. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu bao đư​ờng  ?

Bài 3: An có 64 viên bi chia đều thành 8 hộp , Bình có 48 viên bi cũng đư​ợc chia vào các hộp nh​ An . Hỏi Bình có ít hơn An bao nhiêu viên bi ?  
Bài 4: Biết rằng cứ 5 gói kẹo như​ nhau thì đếm đ​ợc 40 viên . Hỏi muốn chia cho 36 em thiếu nhi , mỗi em 6 viên kẹo thì phải mua tất cả bao nhiêu gói kẹo ?

Bài 5: Dũng có 72 viên bi gồm bi xanh và bi đỏ, Dũng chia ra thành các hộp bằng nhau, Dũng chia đ​ợc 5 hộp bi xanh và 4 hộp bi đỏ. Hỏi Dũng có bao nhiêu viên xanh , bao nhiêu viên bi đỏ ? 

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Bài 1 a)Tìm từ gần nghĩa với từ : Khai trường, cần cù. giang sơn .

         b)Tìm 3 từ ghép có : “quốc” đứng trước và giải nghĩa từng từ .

Bài 2 : Dùng 2 gạch chéo (//) để tách bộ phận chủ ngữ, vị ngữ của các câu sau:

-Suối chảy róc rách.

-Tiếng suối chảy róc rách.

-Mùa hè nắng rất vàng.

-Bãi cát dài chói nắng.

-Con sông qua mùa cạn.

Bài 3

- Tìm từ cùng nghĩa(hoặc gần nghĩa) và trái nghĩa với các từ: dũng cảm, nhộn nhịp , cần cù, hy sinh

Bài 4 : Gạch một gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi Ai ? hai gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi làm gì?, là gì? Như thế nào ? trong các các câu sau :
-   Hôm qua em tới trường.

-
Chích bông là một con chim bé xinh đẹp trong thế giới loài chim.

-
Tiếng suối trong như tiếng hát xa.

· Hương rừng thơm đồi vắng.

· Mẹ của em ở nhà là cô giáo mến thương.

· Việt Nam có Bác Hồ.

Bài 5 Hãy tả lại một cây ở trường mà em thích nhất.
----------------------**********------------------------
Toán: Ôn tâp

Bài 1: Một cửa hàng có một số thùng dầu nh​ nhau chứa tổng cộng 72 lít  , ng​ời ta thêm vào số dầu đó 3 thùng thì số dầu có tất cả là 99 lít . Hỏi lúc đầu cửa hàng có bao nhiêu thùng dầu ? 

Bài 2 : Huệ xếp 9 chiếc thuyền mất 36 phút, Hoa xếp 6 chiếc thuyền mất 30 phút . Hỏi Huệ xếp 5 chiếc thuyền và Hoa xếp 4 chiếc thuyền thì ai xếp xong tr​ớc ? ( biết 2 bạn bắt đầu xếp thuyền cùng một lúc . 

Bài 3 : Có hai chở hàng , xe thứ nhất chở nhiều hơn xe thứ hai 400 kg gạo . Xe thứ nhất chở 8 bao , xe thứ hai chở 6 bao gạo . Hỏi mỗi xe chở đ​ợc bao nhiêu kg gạo ?

Bài 4 : Có một tổ học sinh tham gia trồng rừng , ng​ời ta giao cứ 5 học sinh thì trồng 25 cây , nh​ng thực tế mỗi học sinh lại trồng nhiều hơn nhiệm vụ đ​ợc giao 2 cây nên tổng số cây trồng đ​ợc là 238 cây . Hỏi tổ HS đó có bao nhiêu em ?

Bài 5 : Cô giáo có 192 viên kẹo đựng đều trong các hộp , cô giáo lấy ra mỗi hộp 8 viên để chia cho các em , sau khi chia xong  cô còn lại 128 viên kẹo . Hỏi lúc đầu cô giáo có bao nhiêu hộp kẹo ? 

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Câu 1: (1 đ) Viết 3 từ có tiếng chứa vần âng

Câu 2: (1 đ) Trong các từ sau đây, từ nào đồng nghĩa với từ Tổ quốc?
  Đồng ruộng, xóm làng, rừng rú, giang sơn, sông ngòi, đất nước, ao hồ, lúa khoai, quốc gia.

Câu 3: (1 đ)Trong các từ ngữ sau từ ngữ nào không phải từ chỉ gộp những người trong gia đình?


Ông bà, cha mẹ, em út, anh em, bà nội
, chú bác, ông ngoại, ông cháu

Câu 4: (3 đ)Trong đoạn thơ sau, các sự vật được so sánh với nhau ở những đặc điểm nào? Hãy ghi nội dung trả lời.

Giữa mặt nước mênh mông




Tàu hải quân ta đó



Xếp hàng nối đuôi nhau

Trông như từng dãy phố.

----------------------**********-------------------------

Tuần 3

Thứ hai ngày 1 tháng 8 năm 2018
Toán: Ôn tâp

Bài 1 : An có một số hộp bi như​ nhau, An đếm thử 3 hộp thì thấy có 24 viên , An lấy ra mỗi hộp 2 viên để chia cho Bình , sau khi cho Bình An còn lại 48 viên . Hỏi An có bao nhiêu hộp bi ? 

Bài 2 : Một người mua 126 kg đư​ờng dự định chia thành 9 bao như​ng sau đó mỗi bao lại chứa ít hơn dự định 8kg . Hỏi 126 kg đư​ờng đ​ược chia thành mấy bao ?

Bài 3 : Có 7 thùng dầu , mỗi thùng có 12 lít . Nếu lấy số dầu trên chia đều vào các thùng 4 lít thì chia đ​ược bao nhiêu thùng  ? 

Bài 4 : Có 9 hộp kẹo như​ nhau chứa tổng cộng 144 viên kẹo , ngư​ời ta chia cho các em thiếu nhi , mỗi em 4 viên thì hết 8 hộp . Hỏi có bao nhiêu em thiếu nhi đư​ợc chia kẹo ? 

Bài 5 : Mẹ chia kẹo cho Hồng và Lan , mỗi lần chia hồng đựơc 6 viên còn Lan đ​ược 4 viên . Sau khi chia xong Hồng đư​ợc nhiều hơn Lan 12 viên kẹo . Hỏi Mỗi bạn đư​ợc bao nhiêu viên kẹo ? 

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Câu 1: (2 đ) Gạch dưới bộ phận câu - trả lời câu hỏi làm gì? Trong các câu sau:

a) Bé kẹp lại tóc, thả ống quần, lấy cái nón của má đội lên đầu.

    b) Tiếng chuông đất nung kêu lanh canh làm sân nhà tôi ấm áp và náo nức hẳn lên.

Câu 2: (2 đ) Gạch dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi ở đâu?
a) Chẳng bao lâu, Khái đỗ tiến sĩ, làm quan to trong triều nhà Lê.

b) Giấc ngủ còn dính

    Trên mi sương dài.

Câu 3: (2 đ) Đặt dấu phẩy và dấu chấm vào chỗ thích hợp trong đoạn văn dưới đây và viết lại cho đúng:

Cứ chiều chiều chim sáo lại bay về vườn nhà Trâm vì tổ của nó ở đấy nhưng hôm nay có lẽ trời nóng quá không kiếm được mồi chim sáo về muộn.

Câu 4: (7 đ)Viết một đoạn văn (từ 7-10 câu) giới thiệu về em và tình hình học tập của lớp em với bố mẹ.

----------------------**********-----------------------

Toán: Ôn tâp

Bài 1 : Hai thùng có 58 lít dầu , nếu thêm vào thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu.

Bài 2  : An mua 3 bút chì và 5 quyển vở hết 21nghìn , Hồng Mua 5 quyển vở và 5 bút chì hết 25 nghìn đồng . Tính số tiền một bút chì , một quyển vở ? 

Bài 3 . Một quầy tập hóa có 9 thùng cốc. Sau khi bán đi 450 cái cốc thỡ quầy đó cũn lại 6 thựng cốc. Hỏi trước khi bán quầy đó có bao nhiêu cái cốc? 

Bài 4 . Để chuẩn bị cho một hội nghị người ta đó kờ 9 hàng ghế đủ chỗ cho 81 người ngồi. Trên thực tế có đến 108 người đến dự họp. Hỏi phải kê thêm mấy hàng ghế nữa mới đủ chỗ? 

Bài 5. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu ?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Bài 1: Điền vào chỗ trống l hay n?

· Cái …ón …ày dùng …úc trời …ắng.

· Trăng …ưỡi …iềm đang …ấp ...ó.

· …ó …ại bị …ạc đường …ần …ữa rồi.

· Em đã …àm bài tập thật kĩ …ưỡng.

Bài 2: Hãy xếp các từ dưới đây vào cột tương ứng trong bảng: nhà cửa, ô tô, tàu thủy, lăn, ánh mắt, nụ cười, chải, vuốt, gọi, ra lệnh, kim khâu, tiền bạc, đuổi bắt, thử tài, khen thầm, đùa bỡn, trường học, học hành.

	Từ chỉ sự vật
	Từ chỉ hoạt động

	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Bài 3: Hãy gạch dưới những từ chỉ sự vật được so sánh với nhau, so sánh trong bài thơ sau các vật đó có điểm gì giống nhau?
                       Trên trời mây trắng như bông

                 Ở dưới cánh đồng bông trắng như mây

                       Mấy cô má đỏ hây hây 

                  Đội bông như thể đội mây về làng

Bài 4:Hãy viết tiếp vào chỗ trống để tạo thành lối nói ss:

- đẹp như ………………… …….            - ăn như …………………………

- trắng như ………………………            - nói như ………………………..

- đen như …………………………            - nhanh như …………………..

Bài 5: Em hãy viết bài văn ngắn kể về gia đình mình, gồm các phần theo gợi ý dưới đây.

A) Giới thiệu chung về gia đình

B) Kể về ông bà
C) Kể về bố mẹ
D) Kể về anh chị em

E) Kể về bản thân

F) Tình cảm của em đối với gia dình

----------------------**********-----------------------

Toán: Ôn tâp

Bài 1. Một chiếc cầu dài 100m gồm có 5 nhịp. Trong đó 4 nhịp dài bằng nhau còn nhịp chính giữa thì dài hơn mỗi nhịp kia 10m. Tính nhịp chính giữa ?

Bài 2. 7 bao xi măng nặng 350kg. Mỗi vỏ bao nặng 200g. 5 bao xi măng như thế có khối lượng xi măng là bao nhiêu kilôgam ?

Bài 3. Một vườn cây ăn quả có 5 hàng cây hồng xiêm, mỗi hàng 12 cây và có 9 hàng cây táo, mỗi hàng 18 cây. Hỏi vườn cây ăn quả đó có tất cả bao nhiêu cây?

Bài 4. Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 3 ngăn. Biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau. Số sách ở mỗi ngăn có là bao nhiêu quyển ? 

Bài 5. Trong sân có 16 con ngan, số vịt nhiều gấp đôi số ngan và ít hơn số gà là 6 con. Hỏi trên sân có tất cả bao nhiêu con gà, vịt, ngan?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Bài 1:Em thử nghĩ xem: Khi xếp tên của các bạn trong lớp theo thứ tự bảng chữ cái , gặp trường hợp nhiều bạn có tên được ghi trùng nhau ở chữ cái đầu như: Hà, Hoa, Hồng, Hiền… thì em làm thế nào? Trường hợp nhiều bạn có tên khác nhau chỉ ở bộ phận thanh như: Toán, Toan, Toản, Toàn… thì sắp xếp theo thứ tự nào?
Bài 2 : Tìm từ ngữ điền vào từng chỗ trống để những dòng sau thành câu có mô hình Ai ( cái gì, con gì ) ? – Là gì ( Là ai ) ?

+ Con trâu là…………………………………………………………

+ Hoa phượng là……………………………………………………

+ ………………………………………là những đồ dùng học sinh luôn phải mang đến lớp.

Bài 3 : ghi lại những hình ảnh so sánh trong mỗi đoạn sau vào chỗ trống và khoanh tròn từ so sánh trong từng hình ảnh đó.

a) Quạt nan như lá                                        b)  Cánh diều no gió
Chớp chớp lay lay                                       Tiếng nó chơi vơi

Quạt nan rất mỏng                                       Diềi là hạt cau

      Quaùt gioự raỏt daứy.                                          Phụi treõn nong trụứi
Bài 4 : Điền từ so sánh ở trong ngoặc ( là, tựa, như )vào từng chỗ trống trong mỗi câu sau cho phù hợp:

a) Đêm ấy, trời tối …………… mực

b) Trăm cô gái ……………… tiên sa

c) Mắt của trời đêm ………………… các vì sao

Bài 5:Em hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong mẫu đơn dưới đây :

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…………………………, ngày ………… tháng ………… năm …………… 

ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH

Kính gửi : Thư viện ………………………………………………………
Em tên là : …………………………………………………………………..
Sinh ngày : ……………………………… Nam ( Nữ ) : …………

Nơi ở : ……………………………………………………………………………
Học sinh lớp : ……………… Trường : ………………………………

Em làm đơn này xin đề nghị Thư viện cấp cho em thẻ đọc sách năm …………
Được cấp thẻ đọc sách. em xin hứa thực hiện đúng mọi quy định của Thư viện.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Người làm đơn

                                                                ………………………………….
----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp

Bài 1 .Trong một cuộc thi làm hoa, bạn Hồng làm được 25 bông hoa. Như vậy Hồng làm ít hơn Mai 5 bông và chỉ bằng một nửa số hoa của Tỳ. 

Bài 2. Cứ hai bạn đấu với nhau thỡ được một ván cờ. Hỏi có bốn bạn đấu với nhau thỡ được mấy ván cờ (mỗi bạn đều đấu với một bạn khác)?  Hỏi cả ba bạn làm được tất cả bao nhiêu bông hoa? 

Bài 3. Mẹ mang ra chợ bỏn 25 quả cam và 75 quả quýt. Buổi sỏng mẹ đó bỏn được một số cam và quýt, cũn lại [image: image20.png]


số cam và [image: image21.png]


số quýt mẹ để chiều bán nốt. Hỏi buổi sáng mẹ đó bỏn được tổng số bao nhiêu quả cam và quýt? 
Bài 4. Một thùng đựng đầy dầu hỏa thì nặng 32 kg. Nếu thựng đựng một nửa số dầu hỏa đó thì nặng 17kg. Hỏi khi thùng không đựng dầu thì nặng bao nhiêu ki-lô-gam? 

Bài 5. Có 234kg đường chia đều vào 6 túi.8 túi như vậy có số đường là bao nhiêu ?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Bài 1:a)Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng tr hay ch, có nghĩa như sau :

+  Trái nghĩa với riêng : …………………………………

+  Cùng nghĩa với leo : …………………………..………

+ Vật đựng nước để rửa mặt, rửa tay, rửa rau : ……………

b)Tìm các từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

+  Trái nghĩa với đóng : …………………………………

+  Cùng nghĩa với vỡ  : ………………………………….

+Bộ phận ở trên mặt dùng để thở và ngửi:………………..
Bài 2 : ghi lại 2 thành ngữ hoặc tục ngữ có hình ảnh so sánh mà em biết. Ví dụ : Đẹp như tiên

· Giáo viên sửa bài : Xấu như ma, đen như củ súng, nhát như thỏ đế, trắng như bông, ……
Bài 3 : dựa vào từng sự việc để chia đoạn sau thành 4 câu. Cuối mỗi câu cần ghi dấu chấm và đầu câu phải viết hoa.
Sáng nào mẹ tôi cũng dậy rất sớm đầu tiên, mẹ nhóm bếp nấu cơm sau đó mẹ quét dọn trong nhà, ngoài sân lúc cơm gần chín, mẹ gọi anh em tôi dậy ăn sáng và chuẩn bị đi học.
Bài 4: Em hãy điền các nội dung cần thiết vào chỗ trống trong mẫu đơn dưới đây:

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
…………………………, ngày ………… tháng ………… năm …………… 

ĐƠN XIN VÀO ĐỘI

Kính gửi: ……………………………………………………………………………………

Em tên là: ………………………………………………………………………………….

Sinh ngày: ………………………………………………………………………………..

Học sinh lớp: …………     Trường: 
………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                                 
                                                                                               Người làm đơn                                                                        
                                                                                ................................

----------------------**********-------------------------
Toán: Ôn tâp
Bài 1 .Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày thứ hai bán được gấp 3 lần ngày thứ nhất. Cả hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu ? 

Bài 2: Hùng có 20 viên bi gồm 3 loại: màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Số bi đỏ gấp 6 lần số bi xanh; số bi vàng ít hơn số bi đỏ. Số bi vàng Hùng có là bao nhiêu ?

Bài 3. Túi thứ nhất đựng 18 kg gạo và gấp 3 lần số gạo ở túi thứ hai. Hỏi phải chuyển bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở túi thứ nhất sang túi thứ hai để số gạo ở hai túi bằng nhau?
Bài 4 .Trong vườn có 35 cây gồm 3 loại vải, nhón, hồng xiờm. Số cõy hồng xiờm bằng [image: image22.png]


số cây trong vườn, số cây nhón gấp đôi số cây vải. Hỏi vườn đó có bao nhiêu cây vải? 

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Bài 1: a)Tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi hoặc r, có nghĩa như sau :

+  Làm cho ai việc gì đó :……………………………….

+  Trái nghĩa với hiền lành :………………………….

+  Trái nghĩa với vào :……………………………………. 

            b)Tìm các từ chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :

+  Khoảng đất trống trước hoặc sau nhà :……..

+  Dùng tay đưa một vật lên :…………………………

+  Cùng nghĩa với chăm chỉ, chịu khó :…………

Bài 2 : Tìm thành ngữ hoặc tục ngữ trong mỗi câu sau cho phù hợp :
a)Thành ngữ hoặc tục ngữ chỉ tình cảm hoặc công lao của cha mẹ đối với con cái.

+  Dạy con, dạy thuở còn thơ
+  Cha sinh, mẹ dưỡng / Công cha như núi Thái Sơn …

b)Thành ngữ hoặc tục ngữ chỉ tình cảm, trách nhiệm của con đối với cha mẹ.

    +  Bên cha cũng kính, bên mẹ cũng vái

    +  Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ
    + Con chẳng chê mẹ khó, chó chẳng chê chủ nghèo
  Bài 3 : Đặt 3 câu có mô hình Ai – là gì ? để nói về những người trong gia đình em. Ví dụ : Mẹ tôi là giáo viên tiểu học. Ông ngoại tôi là người già nhất làng

----------------------**********-------------------------

Tuần 4

Toán: Kiểm tra
I. Phần I: Trắc nghiệm ( 4đ - Mỗi câu 0,5 đ): Khoanh vào đáp án đúng.

Câu 1:  Số nào lớn nhất trong các số sau: 10000; 15213; 16321; 31011.

 A.  10000                    





C.  16321

 B.  15231           
                    




D.  31011                                 Câu 2:     64827  +  21957  =  ?                                                     

   
A.  86784                                                


C.  85784                  

     
B.  86774                                               


D.  48768                                              
Câu 3:   15 cm2 + 27 cm2 =?                                                     

A.  32 cm2                  





C.  52 cm2
B.  42 cm2           
                    




D.  47 cm2
Câu 4: Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 9 cm, chiều rộng 5 cm là:                                                     

 A.  45 cm2                                             


C.  14 cm2                  

 B.  54 cm2                                            



D.  40 cm2
Câu 5:   Diện hình vuông có cạnh là 6 cm là.

  A.  26 cm2                                              


C.  63 cm2                  

  B.  24 cm2                                             


D.  36cm2
 Câu 6:  Tính :  73581  -  36029  =  ?                                                     

A.  25573                                                    


C.  37552                  

B.  37425                                                    


D.  37545

Câu 7:   10709  x  7  =  ?                                                

A.  36 947                                                  



C.  74 963                    

B.  74 960                                                  



D.  73 963

Câu 8:    84848  :  4  =  ?                                                

A.  20212                                                   



C.  21210                     

 B.  12221                                                  



D.  21212 

II. Phần II: Tự luận ( 6đ )
Câu 1(1,5đ):  

a, Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm: 2532 x 3  ……  7126

b, Tìm x:        x x 3 =  4263







     ……………………………….



     ……………………………….

Câu 2(1,5đ):   Đặt tính rồi tính:

 a, 45254 + 11342
  ………………
      b, 54366 - 25134   ……………..




 ………………                                          ……………. ..

                                           ………………                                        ………………..

Câu 3(1,5đ):  Tính:          ( 45 405  -  8 221 )  :  4   

……………………………

……………………………

Câu 4(1,5đ):  Mua 5 cái bút chì màu phải trả 10000 đồng. Hỏi mua 3 cái bút chì màu cùng loại phải trả bao nhiêu tiền.

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………..…………

………………………………………………………………………………………………………………….……………….……………..……………

                                                     …………………..…………………………      
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: Kiểm tra
 PHẦN I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trước bộ phận câu trả lời câu hỏi Thế nào trong câu sau: Những hạt sương sớm long lanh như những bóng đèn pha lê. 

	A. Những hạt sương sớm
	C. Long lanh như những bóng đèn pha lê

	B. Những hạt sương sớm long lanh
	D. Như những bóng đèn pha lê


Câu 2: Đọc đoạn thơ: 

Rồi đến chị rất thương

Rồi đến em rất thảo
Ông hiền như hạt gạo

Bà hiền như suối trong.

Những từ gạch dưới trong đoạn thơ trên cho biết các sự vật trong câu thơ được so sánh với nhau về đặc điểm gì? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

	A. Đặc điểm màu sắc
	C. Đặc điểm tính nết con người

	B. Đặc điểm hình dáng
	D. Đặc điểm những phẩm chất tốt


Câu 3: Bộ phận gạch dưới trong mỗi câu sau trả lời cho câu hỏi gì? Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng.

Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường.

Các bạn trong phường và em thường đến câu lạc bộ vào ngày nghỉ để đọc sách.

Sách của thư viện có nhiều loại lắm.

	A. Ai? (hoặc Cái gì? Con gì?)
	B. Là gì?
	C. Làm gì?


Câu 4: Đọc câu chưa hoàn chỉnh sau rồi khoanh tròn chữ cái trước từ em chọn để điền vào chỗ trống của câu.

Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp ........... nhiều tầng.

	A. lộng lẫy
	B. xinh xắn
	C. đồ xộ


Câu 5: Khoanh tròn chữ cái trước từ ngữ em chọn sẽ điền vào chỗ trống để tạo thành câu có mô hình Ai – là gì?


Chị gái của Lan ............

	A. rất xinh
	B. là cô giáo dạy vẽ
	C. làm đồ chơi rất kéo


Câu 6: Khoanh tròn chữ cái trước những từ ngữ viết chưa đúng

	A. tháng giêng
	B. dàn mướp
	C. giặt quần áo
	D. rát như bỏng


PHẦN II. TỰ LUẬN 

Câu 7: Sắp xếp lại thứ tự những câu văn sau để tạo thành đoạn văn nói về quê hương em ( hoặc nơi em đang sống)

G. Quê em ở thành phố biển Hải Phòng

H. Em chỉ mong hè đến để được về thăm quê
I. Có những chiếc tàu đậu cả tuần trong cảng. Trông nó như một toà nhà đồ sộ.

J. Em yêu quê mình lắm

K. Nơi đấy có bến cảng rất đông vui, tàu bè ra vào tấp nập suốt ngày đêm.

L. Chiều chiều, gió biển thổi vào làm mát rượi cả phố phường.

Câu 8: Nối thành nghữ ở bên trái với ý nghĩa của thành ngữ đó ở bên phải

	A. Chung lưng đấu cật
	
	1. Đối xử trọn vẹn với người khác

	
	
	

	B. Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại
	
	2. ích kỷ, mặc kệ người khác khi người ta gặp nạn.

	
	
	

	C. ăn ở như bát nước đầy
	
	3. Häp søc nhau l¹i ®Ó lµm viÖc cã Ých.


C©u 9 : Trong bµi Con cß  nhµ th¬ ChÕ Lan Viªn cã viÕt: 

Con dï lín vÉn lµ con cña mÑ, 

§i hÕt ®êi lßng mÑ vÉn theo con.


Hai dßng th¬ trªn ®· gióp em c¶m nhËn ®­îc ®iÒu g× ®Ñp ®Ï vµ s©u s¾c?

----------------------**********-------------------------
Toán: Ôn tâp

Dạng 2: CÁC BÀI TOÁN VỀ Ý NGHĨA PHÉP NHÂN , PHÉP CHIA

Bài 1:Có 5 thùng kẹo , mỗi thùng có 6 hộp kẹo, mỗi hộp có 32 viên kẹo. Hỏi có tất cả bao nhiêu viên kẹo?

Bài 2: có 8 bạn nhỏ đI mua bi, mỗi bạn mua 3 bi xanh và 4 bi đỏ. Hỏi 8 bạn mua tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 3: Có 5 thùng kẹo như nhau chứa tổng cộng 720 viên kẹo, mỗi thùng kẹo có 6 gói. Hỏi mỗi gói chứa bao nhiêu viên kẹo?

Bài 4: Hai ngăn sách có tổng cộng 84 quyển. Nếu lấy 4 quyển sách của ngăn thứ nhất chuyển sang ngăn thứ hai thì số quyển sách của hai ngăn bằng nhau. Hỏi thực sự mỗi ngăn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 5: có một đơn vị bộ đội, khi tập hợp nếu xếp mỗi hàng 64 người thì xếp được 10 hàng. Hỏi muốn xếp thành 8 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu người?

Bài 6: Có một số bi chia thành 8 túi, mỗi túi được 14 viên bi. Hỏi muốn chia số bi đó thành mỗi túi 4 bi thì chia được bao nhiêu túi?

Bài 7: Một đoàn du khách có 26 người đón tắc xi, mỗi xe tắc xi chở được 4 người. Hỏi đoàn du khách phải đón tất cả bao nhiêu chiếc tắc xi?

Bài 8: An có một số viên kẹo chia thành 8 túi. Nếu lấy đi 17 viên kẹo thì số kẹo còn lại được chia đều thành 7 túi, mỗi túi ít hơn lúc đầu 1 viên kẹo. Hỏi An có tất cả bao nhiêu viên kẹo.

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: Ôn tập
Bài 1: Gạch chân những từ viết sai chính tả trong đoạn văn sau và viết lại đoạn văn cho đúng:

    Đêm nay, sư đoàn vượt sông đà rằng để tiến về giải phóng vùng đồng bằng ven biển phú yên.

       Trăng đang lên. Mặt sông lấp loáng ánh vàng.Núi trùm cát đứng sừng sững bên bờ sông tạo thành một khói tím thẫm uy nghi trầm mặc.

Bài 2: Chọn và xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại : cây viết/ cây bút; ghe/ thuyền; tô/ bát; rứa/ thế; kia/ tê; mô/ đâu; nỏ, hổng/ không; lợn/ heo; bao diêm/ hộp quẹt.

	Từ địa phương
	Từ toàn dân

	
	


Bài 3: Tìm những dấu câu dùng sai trong những câu dưới đây rồi sửa lại cho đúng:

a.      Thầy hỏi:

· Cháu tên là gì ?

· Thưa thầy, con tên là Lu-i-Pa x tơ ạ ?
· đã muốn đi học chưa hay còn thích chơi!
· Thưa thầy, con muốn đi học ạ ?
b.     - Ồ, giỏi quá?

c. Chú chuồn chuồn nước mới đẹp làm sao ?
      Cháu đã về đấy ư! Cháu đã ăn cơm chưa !
Bài 4: Quê hương em đang đổi mới từng ngày. Hãy viết một bức thư cho bạn để thông báo về những đổi mới trên quê hương.

----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp

Dạng 3. CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP MỘT SỐ LÊN NHIỀU LẦN

GIẢM ĐI MỘT SỐ LẦN

Bài 1: Dũng có 16 viên bi, Toàn có số bi gấp 5 lần số bi của Dũng. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu viên bi.

Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 36 kg đường, ngày thứ hai bán được số đường giảm đI 3 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi ngày thứ hai bán ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu ki lô gam đường?

Bài 3: Có ba thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 16 lít, thùng thứ hai chứa gấp 3 lần thùng thứ nhất , thùng thứ ba chứa kém thùng thứ hai 2 lần . Hỏi thùng thứ ba chứa bao nhiêu lít dầu?

Bài 4:có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72 kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai. Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki lô gam gạo?

Bài 5:Hồng có 18 quyển sách , số sách của Hồng so với số sách của Lan thì kém 3 lần . Hỏi hai bạn có bao nhiêu quyển sách?

Bài 6: An đi thăm một nông trại có nuôi gà và heo, An đếm được 216 chân gà và thấy số gà gấp 3 lần số heo. Hỏi nông trại có bao nhiêu con heo?

Bài 7 : Có hai thùng dầu, thùng thứ nhất chứa 48 lít dầu, thùng thứ hai nếu có thêm 4 lít dầu thì số dầu ở thùng thứ hai so với thùng thứ nhất sẽ kém hai lần. Hỏi phảI chuyển từ thùng thứ nhất sang thùng thứ hai bao nhiêu lít dầu để hai thùng có số dầu bằng nhau?

Bài 8: Bằng và Đức có tất cả 48 viên bi, biết số bi của Đức gấp 3 lần số bi của Bằng. Hỏi Đức có nhiều hơn Bằng bao nhiêu viên bi?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1( Phân biệt ay/ ây/au/ âu)

Tìm các từ ngữ có vần ay hay ây có nghĩa như sau :

· Người dạy học:

· Con vật cùng loài cáo hay bắt gà:
· Động tác di chuyển nhanh bằng chân:
· Động tác làm từ vải thành áo:
Bài 2: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: l hay n

- Nếm mật ằm gai; Tối ....  ửa tắt đèn;  ................. ăng nhặt chặt bị
- ............ên thác xuống ghềnh ;......... iệu cơm gắp mắm; Non xanh .......ước biếc

- ...ước sôi .....ửa bỏng;            Lọt sàng xuồng ........ia

Bài 3: Tìm từ chỉ đặc điểm điền vào chỗ trống :

a.   Em bé......                              b.  Con voi....................
    

c.  Cây cau.....................              d. Cụ già.............................


e.  Con thỏ.......................            .h. Chú bộ đội.................


 i. Con cáo.......................            k. Cây tre..........................

l.  Con rùa.......................            m .Cây bàng.......................


p.  Con ong........................

Bài 4: Đặt 3 câu theo mẫu : Ai- thế nào ?

Bài 5: Hãy kể về người bạn thân nhất của em.

----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp

Dạng 4. CÁC BÀI TOÁN GIẢI TỪ HAI PHÉP TÍNH TRỞ LÊN

Bài 1: Thùng thứ nhất có 78 kg gạo, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 25 kg gạo. Hỏi hai thùng có tất cả bao nhiêu kg gạo?

Bài 2: Trong một hộp có ba loại bi : đỏ , xanh ,vàng. Biết số bi của cả túi nhiều hơn tổng số bi đỏ và bi vàng là 7 bi, bi vàng ít hơn bi xanh 2 bi và số bi đỏ nhiều hơn số bi vàng 3 bi. Hỏi trong túi có tất cả bao nhiêu viên bi?

Bài 3: có hai bao gạo, bao thứ nhất có 48 kg, bao thứ nhất ít hơn bao thứ hai 16 kg . Hỏi hai bao có tất cả bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: Có 3 bạn nhỏ đI mua bi, mỗi bạn mua được 5 viên bi xanh và 7 viên bi đỏ. Hỏi ba bạn mua được bao nhiêu viên bi ? hãy giảI bài toán bằng hai cách.

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: (Phân biệt r/gi/d)

- Thầy...áo ả..ng bài


- Cô ....ạy em tập viết


- Ăn mặc ..ản..ị
- Suối chảy ..óc ..ách


- Nước mắt chảy ....àn... ụa


- Khúc nhạc ....u....ương

Bài 2: Trong những thành ngữ sau, từ nào viết sai chính tả? Em hãy sửa lại cho đúng:

- Tay bắc mặt mừng


- Ăn chắc mặt bền


- Xương sắt da đồng

- Tối lửa tắc đèn


 -Thắc lưng buột bụng

Bài 3 Khoanh vào kiểu câu Ai – thế nào ?

a. Hoa mận vừa tàn thì mùa xuân đến.

b. Bầu trời ngày thêm xanh.

c. Nắng vàng ngày càng rực rỡ.

d. Vườn cây lại đâm chồi nảy lộc.

e. Rồi vườn cây ra hoa.

g. Hoa bưởi nồng nàn.

h. Hoa nhãn ngọt.

i. Hoa cau thoảng qua.

k.Vườn cây lại đầy tiến chim và bóng chim bay nhảy.

l. Những thím chích choè nhanh nhảu.

m. Những chú khướu lắm điều.

n. Những anh chào mào đỏm dáng.

p. Những bác cu gáy trầm ngâm.

Bài 4 Đặt 3 câu, mỗi câu có dùng hai dấu phẩy để ngăn cách từng sự vật, sự việc hoặc con người.

Bài 5 Em có một người bạn thân ở nông thôn. Hãy viết thư giới thiệu vẻ đáng yêu của thành phố( hoặc thị xã) nơi em ở để thuyết phục bạn về thăm.

----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp

Bài 1: Người ta đựng 1344 viên kẹo trong 6 thùng kẹo, mỗi thùng kẹo có 8 gói kẹo. Hỏi mỗi gói kẹo có bao nhiêu viên kẹo?

Bài 2:Hai kệ sách có tổng cộng 130 quyển, nếu lấy 7 quyển sách ở kệ thứ  nhất chuyển sang kệ thứ hai thì số sách ở hai kệ bằng nhau. Hỏi mỗi kệ có bao nhiêu quyển sách?

Bài 3: Dũng có một số viên bi chia đều thành 9 túi, mồi túi 16 viên bi. Nếu Dũng lấy số bi đó chia đều thành mỗi túi 6 viên bi thì chia được bao nhiêu túi?

Bài 4: Có một số lít dầu, nếu chia mỗi thùng 9 lít thì được 8 thùng và còn dư 6 lít. Hỏi nếu lấy số dầu đó chia đều thành các thùng loại 6 lít thì được bao nhiêu thùng?


----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: ( phân biệt l/n) 

Điền từ láy có âm đầu là l hay n vào chỗ trống cho phù hợp:

- Nước chảy.............................


- Ruộng khô.........................


- Cười....................................


- Khóc...................................

Bài 2( phân biệt iêc/ iêt):Điền vào chỗ trống iêc hay iêt:

-Non xanh nước b.....


- Một công đôi v........


- Bạn bè thân th..........

- Muốn b........ phải hỏi


- Con rô cũng t...., con d ......cũng muốn.

Bài 3: Hãy sử dụng cách nói nhân hoá để diễn đạt lại những ý dưới đây cho sinh động, gợi cảm:

a. Chiếc cần trục đang bốc dở hàng ở bến cảng.

b. Chiếc lá vàng rơi từ trên cây xuống.

c. Con sông mùa lũ chả nhanh ra biển.

d. Mấy con chim hót ríu rít trên cây.

e. Mỗi ngày, một tờ lịch bị bóc đi.

Bài 4: Gạch chân dưới bộ phận trả lời cho câu hỏi “ Khi nào ?

 a.  Chiều hôm ấy, tôi ghé vào cửa hàng mua sách thì thấy Lan gánh nước qua.

b.  Nhìn thấy tôi, bạn đi như chạy.

c. Tôi bám theo Lan đến một ngôi nhà tồi tàn.

d. Bây giờ  tôi mới hiểu rằng nhà bạn nghèo lắm.

e. Sáng hôm sau, tôi đem  chuyện kể cho các bạn trong lớp nghe, ai cũng xúc động.

g. Cũng từ hồi đó, chúng tôi luôn gắn bó với Lan.

Bài 5 Nghe chuyện  Vượt sông và kể lại bằng lời chị Bưởi.

----------------------**********-------------------------

Tuần 5
Toán: Ôn tâp

TOÁN GIẢI BẰNG 2 PHÉP TÍNH TRỞ LÊN (Tiếp theo)

Bài 1 : Có hai đội học sinh tham gia trồng cây , đội thứ nhất có 45 học sinh  , đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ nhất 10 học sinh  . Hỏi cả hai đội có bao nhiêu  học sinh  ? 

Bài 2  : Có hai thùng dầu  , thùng thứ nhất có 48 lít đàu và ít hơn thùng thứ hai 4 lít dầu . Hỏi cá hai thùng có bai nhiêu lít dầu  ? 

Bài 3 : Dũng có 26 viên bi  ,  Dũng có nhiều hơn Hùng 5 Viên nhưng lại ít hơn Bình 7 viên   . Hỏi ba bạn có tất cả bao nhiêu viên bi  ? 

Bài 4 : Có ba bao đường đựng tổng cộng 168 kg  . Bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai 5 kg  , Bao thứ hai đựng 46 kg . Hỏi bao thứ ba đựng bao nhiêu KG đường ? 

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: Viết lạicho đúng chính tả các từ sau:

xản xuất; suất sắc; suất khẩu; suất bản, áp xuất,năng suất

Bài 2: Điền vào chỗ trống vần uôt hoặc uôc:

- Cày sâu c............. bẫm

- Máu chảy r...............mềm

- Th...........đắng dã tật

- Ướt như ch.............lột

Bài 3: Tìm các từcùng nghĩa với từ Tổ quốc

Bài 4: Hãy viết lại đoạn văn sau sao cho đúng vị trí dấu phẩy:

   Dưới tầm cánh chú bây giờ là lũy tre xanh rì rào trong gió là bờ ao với những khóm khoai nước rung rinh...Còn trên tầng cao cánh chú là đàn cò đang bay là trời xanh trong và cao vút.

Bài 5: Đặt dấu chấm hoặc dấu chấm hỏi vào chỗ trống thích hợp trong đoạn văn dưới đây:

            Hai ông cháu đi bên cạnh ruộng lúa nước          Nam hỏi ông:

            - Sao ruộng lúa mì không có nước mà ruộng lúa này lại ngập nước hả ông

           Chẳng đợi ông trả lời, Nam hỏi tiếp:

         -  Ruộng lúa này ngâm nước suốt ngày đêm sao cây lúa không bị thối rữa

            Ông giải thích: Việc này phải xét từ tổ tiên của loài lúa nước        Quê hương của loài lúa nước là ở nhữngcánh đồng trũng vùng nhiệt đới ẩm      Sống ở môi trường đó lâu ngày chúng đâm ra thích nước.

Bài 6: Em đã được nghe ,được đọc những mẩu chuyện về các nhà khoa học. Họ là những tấm gương học tập và lao động sáng tạo . Hãy kể lại một câu chuyện mà em nhớ nhất.

----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp

Bài 1  : Hồng có 32 que tính  , Lan có 18 que tính , Hồng cho LAn 6 que > Hỏi Hồng còn nhiều hơn Lan bao nhiêu que tính  ? 

Bài 2  : An và bìng có tổng ccộng 42 viên bi , Nếu an cho Bình 5 viên thì hai bạn có số bi bằng nhau . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi  ?

Bài 3  : Có 2 xe chở hành khách , xe thứ nhất chở 25 người , xe thứ hai trở 32 người  , Hỏi nếu chuyển 4 hành khách từ xe thứ nhất sang xe thứ hai thì xe thứ hai nhiều hơn xe thứ nhất bao nhiêu hành khách  ? 

Bài 4  : Có hai tổ học sinh tham gia lao động  , vì tổ hai cần nhiều người hơn nên người ta chuyển 3 học sinh từ tổ một sang tổ hai và khi đó tổ hai có nhiều hơn tổ một 8 HS  . Hỏi lúc đầu tổ hai có nhiều hơn tổ một bao nhiêu học sinh  ? 

Bài 5 : Có hai kệ sách  , kệ thứ nhất nhiều hơn kệ thứ hai 15 quyển  , Người ta chuyển 6 quyển tùe kệ một sang kệ hai . Hỏi kệ một còn nhiều hơn tổ hai bao nhiêu quyển sách  ? 

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: Với các từ sau đây, em hãy viết một câu trong đó có sử dụng biện pháp nhân hóa

a. Cái trống trường

b. Cây bàng

c. Cái cặp sách của em

Bài 2: Đặt câu hỏi cho bộ phận ở đâu?trong đoạn văn sau:

    Kiến tìm xuống dòng suối ở chân núi để uống nước.Sóng nước trào lên cuốn kiến đi. gà rừng đâu trên cây cao nhìn thấy kiến sắp chết đuối, bèn thả cành cây xuống suối cho kiến. Kiến bò được lên cành cây và thoát chết. Sau này có người thợ săn chăng lưới ở cạnh tổ của gà rừng. Kiến bò đến, đốt vào chân người thợ săn. Người thợ săn giật mình đánh rơi lưới. gà rừng cất cánh và bay thoát.

Bài 3: Viết một đoạn văn ngắn ca ngợi tấm gương học tập của một bạn trong lớp em, trong đó có sử dụng biện pháp so sánh .

----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp

TOÁN GIẢI BẰNG 2 PHÉP TÍNH TRỞ LÊN (Tiếp theo)

Bài 1  : Minh và hoàng có 38 viên kẹo , Minh ăn hết 6 viên , hoàng ăn hết 8 viên kẹo . Minh còn lại 12 viên . Hỏi lúc đầu mỗi bạn có bao nhiêu viên kẹo? 

Bài 2  : Minh và nhật có một số viên bi , nếu Minh cho Nhật 4 viên bi thì Minh có số bi bằng Nhật . Hỏi nếu nhật cho Minh 2 viên thì Minh có nhiều hơn nhật bao nhiêu viên bi  ? 

Bài 3 : Có hai hộp bi , An bỏ vào hộp thứ nhất 8 viên bi và bỏ thêm vào hộp thứ hai 6 viên bi thì thì hộp thứ nhất có 34 viên bi và hộp thứ hai có ít hơn hộp thứ nhất 7 viên bi . Hỏi lúc đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ? 

Bài 4  : Có hai thùng dầu nặng tổ cộng 66 lít . người ta chothêm vào thùng thứ nhất 8 lít dầu và thùng thứ hai 6 lít dầu thì thùng thứ hai có số dầu bằng số dầu của thùng thứ nhất . Hỏi lúc đầu mỗi thùng có bao nhiêu lít dầu  ? Một của hàng có 8 thùng nước mắm như nhau , mỗi thùng có 12 chai , mỗi chai chứa 2 lít . Hỏi cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít nước mắm  ? 
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: Viết tên các dân tộc với miền có người của các dân tộc đó sinh sống:

-Tày, Nùng, Ê- đê, Khơ -me, Ba – na, Dao, Tà -ôi,

- Miền Bắc:

-Miền Trung và Tây Nguyên:

- Miền Nam:

Bài 2:Khoanh tròn chữ cái trước dòng là câu hỏi rồi điền dấu chấm hỏi vào cuối câu

a) Thành phố nào lớn nhất và đông dân nhất nước ta

b) Nha Trang là thành phố biển ở miền Trung nước ta

c) Hà Nội có sân bay quốc tế Nội Bài

Bài 3: Gạch dưới những từ chỉ đặc điểm trong đoạn văn sau:

Gần trưa, mây mù tan dần. Bầu trời sáng ra và cao hơn. Phong cảnh hiện ra rõ rệt. Trước bản rặng đào đã trút hết lá. Trên những cành khẳng khiu đã lấm tấm những lộc non và lơ thơ những cánh hoa đỏ thắm đầu mùa.

Bài 4: Điền dấu phẩy vào chỗ trống thích hợp trong mỗi câu sau:

a) Lá ngô rộng dài trổ ra mạnh mẽ nõn nà.

b) Cây hồi thẳng cao tròn xoe.

c) Hồ Than Thở nước trong xanh êm ả có hàng thông bao quanh reo nhạc sớm chiều.

d) Giữa hồ Gươm là tháp Rùa tường rêu cổ kính xây trên gò đất cỏ mọc xanh um.

Bài 5: Gạch dưới những từ nói về các hoạt động bảo vệ Tổ quốc: bảo vệ , giữ gìn, xây dựng,chiến đấu, đấu tranh, kháng chiến, kiến thiết, tôn tạo , chống trả, đán

Thứ năm ngày 18 tháng 8 năm 2018
Toán: Ôn tâp

Bài 1 :  Lớp 3 A có 4 tổ , mỗi tổ có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ . Hỏi lớp 3 A có tất cả bao nhiêu học sinh  ? (Giải bằng 2 cách ) 

Bài 2 : Có 2080 kg gạo đựng đều trong các bao và được 5 xe chở đi  . Mỗi xe chở 8 bao gạo. Hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg gạo ?

Bài 3 : Một bao đường nặng hơn một bao gạo 5 kg . Hỏi 5 bao đường nặng hơn 4 bao gạo bao nhiêu kg ? 

Bài 4 : Có ba khúc vải dài bằng nhau dài tổng cộng 144 m được dùng để mai quần áo, mỗi bộ may hết 4 m vải . hỏi mỗi khúc vải may được bao nhiêu bộ quần áo  ? 

Bài 5 : Có 49 lít dầu được đựng trong 7 thùng trong đó có một cai to hơn đựng 13 lít . các thùng còn lại chứa số dầu bằng nhau . Hỏi mỗi thùng còn lại chứa bao nhiêu lít dầu  ? 
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: Điền tiếp bộ phận câu nói về nơi diễn ra các sự vật nêu trong từng câu sau:

a) Lớp 3A được phân công làm vệ sinh

b) Cô giáo đưa chúng em đến thăm cảnh đẹp ở
c) Ép – phen là ngọn tháp cao

Bài 2: Ghi lại  những từ gợi cho em nghĩ về quê hương nơi cha ông em đã sống nhiều năm:

-con đò, bến nước, lũy tre, lễ hội , rạp hát, mái đình, dòng sông, hội chợ.

Bài 3: Chọn trong các từ sau từ nào có thể ghép được với từ quê hương:

-yêu mến, gắn bó, nhớ, cải tạo, hoàn thành, thăm , làm việc, xây dựng

Bài 4: Gạch dưới những từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau:

Hai chú chim con há mỏ kêu chíp chíp đòi ăn . Hai anh em tôi đi bắt sâu non, cào cào, châu chấu về cho chim ăn. Hậu pha nước đường cho chim uống. Đôi chim lớn thật nhanh. Chúng tập bay, tập nhảy, quanh quẩn bên Hậu như những đứa con bám theo mẹ.

Bài 5: Dựa vào từng sự việc để chia đoạn sau thành 4 câu. Cuối mỗi câu cần ghi dấu chấm và đầu câu phải viết hoa:

      Sáng nào mẹ tôi cũng dậy rất sớm đầu tiên, mẹ nhóm bếp nấu cơm sau đó mẹ quét dọn trong nhà, ngoài sân lúc cơm gần chín, mẹ gọi anh em tôi dậy ăn sáng và chuẩn bị đi học.

----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp

TOÁN GIẢI BẰNG 2 PHÉP TÍNH TRỞ LÊN (Tiếp theo)

Bài 1 : Hùng có một số viên bi được chia đều trong 6 hộp , Hùng lấy cho bạn 18  viên thì số bi còn lại của Hùng đúng bằng số bi của 4 hộp nguyên  . Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu viên bi ?

Bài 2 : Có ba bao gạo nặng tổng cộng 131 kg , Biết rằng nếu thêm vào bao thứ nhất 5 kg và thêm vào bao thứ hai 8 kg thì ba bao gạo nặng bằng nhau ? hỏi mỗi bao đựng bao nhiêu kg gạo ?

Bài 3  : Số học sinh khối 3 nếu xếp thành 9 hàng thì mỗi hàng có 16 bạn . Hỏi nếu xếp thành 6 hàng thì mỗi hàng có bao nhiêu bạn  ? 

Bài 4 : Một nhà máy có 180 công nhân  , người ta dự định chia thành 5 tổ nhưng sau đó lại chia thành  6 tổ . Hỏi mỗi tổ ít hơn dự định là bao nhiêu công nhân ?
Bài 5  :  Có một nhóm du khách gồm 14 người đón tắc xi để đi , mỗi xe tắc xi chỉ chở được 4 người  . Hỏi nhóm du khách đó phải đón tất cả bao nhiêu xe tắc xi ?

Bài 6  : Một của hàng có một số lít nước mắm , cửa hàng đó đựng số nước mắm vào các thùng 9 lít thì được 6 thùng và dư 2 lít . Hỏi số nước mắm đó đựng trong các thùng 7 lít thì được bao nhiêu thùng ?

Bài 7 : Hùng có 7 viên bi đựng trong 3 cái hộp. có thể nói chắc chắn rằng có ít nhất một cái hộp đựng nhiều hơn hai viên bi không ? 

Bài 8  : Trong túi có 5 viên bi đỏ , ba viên bi xanh và 2 viên bi vàng . Không nhìn vào túi phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để có ít nhất bao nhiêu viên bi cùng một màu  ?
----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: Ghép từ ở hai cột có nghĩa giống nhau thành từng cặp:

a. hoa                                    h. chén

b. đình                                  i. li
c. bát                                    k. nhà việc
d. cốc                                   l. (hạt ) mè
e. (hạt) đậu phộng                m.bông
f. (hạt ) vừng                       n.(hạt) lạc
Bài 2: Gạch dưới các từ chỉ màu sắc hoặc chỉ đặc điểm của hai sự vật được so sánh với nhau trong mỗi câu sau.

a.Đường mềm như dải lụa.

   Uốn mình dưới cây xanh.

b. Cánh đồng trông đẹp như một tấm thảm.

Bài 3: Điền tiếp từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành câu có mô hình Ai ( cái gì, con gì) ? – thế nào?

a. Những làn gió từ sông thổi vào……………………
b. Mặt trời lúc hoàng hôn……………………………
c. Ánh trăng đêm trung thu…………………………..
Bài 4: Hãy so sánh mỗi sự vật sau với một sự vật khác để tăng vẻ đẹp:

· Đôi mắt bé tròn như …
· Bốn chân của chú voi to như …
· Trưa hè, tiếng ve như …
Bài 5: Khoanh tròn chữ cái trước các từ chỉ trẻ em với thái độ tôn trọng:

a. trẻ em                      b. trẻ con                    c. nhóc con

d. trẻ ranh                    e. trẻ thơ                     g. thiếu nhi

----------------------**********-------------------------
Tuần 6

Toán: Ôn tâp
TÌM  MỘT  TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ .

Bài 1  : Một bao gạo có 42 kg , người ta lấy ra 1/6 số gạo trong bao . Hỏi trong bao còn bao nhiêu kg gạo  ? 

Bài 2  :  Lớp 3 A có 32 học sinh , 1/4 số học sinh của lớp 3 A là nữ . Hỏi lớp 3 A có bao nhiêu học sinh Nam ? 

Bài 3 : Tấm vải xanh dài 18 m , Tấm vải đỏ dài bằng 1/3 tấm vải xanh . Hỏi 2 tấm vải dài bao nhiêu m ?

Bài 4 : Có 2 thùng dầu  , biết 1/3 số dầu thùng 1 bằng 1/4 số dầu thùng 2 , biết thùng thứ nhất có 18 lít dầu  . Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu  ? 
Bài 5 : Có một bao đường , nếu lấy ra 1/4  số đường trong bao  thì được 5 kg . Hỏi lấy ra 1/5 số đường trong bao thì được bao nhiêu kg ? 

Bài 6  : An có 6 viên bi , số bi của An bằng 1/3 số bi của Dũng . Hỏi cả 2 bạn có tất cả bso nhiêu viên bi ?

Bài 7  : Mẹ có 32 viên kẹo , mẹ cho Hồng 1/4  số kẹo , cho Huệ 1/3 số kẹo còn lại sau khi cho Hồng  . Hỏi cuối cùng mẹ còn bao nhiêu viên kẹo ?

Bài 8  : Có 2 thùng dầu  , thùng thứ nhất lúc đầu có 24 lít sau đó người ta thêm vào thùng thứ nhất 14 lít dầu nên số dầu của thùng thứ 2bằng 1/2 số dầu của thùng thứ 1 . Hỏi thùng thứ 2 có bao nhiêu lít dầu ?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: Điền tiếp các từ thích hợp vào chỗ trống

· Từ chỉ những người ở trường học : Học sinh,…
· Từ chỉ những người ở trong gia đình: bố, mẹ,…
· Từ chỉ những người có quan hệ họ hàng: chú, dì,…
Bài 2: Điền tiếp các từ ngữ thích hợp vào chỗ trống trong từng dòng sau để hoàn chỉnh các thành ngữ, tục ngữ:
a) Kính thầy,…
b) Học thầy…
c) Con ngoan,…
Bài 3: Điền bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai hoặc bộ phận câu trả lời cho câu hỏi là gì vào từng chỗ tróng cho thích hợp:

a)……………………là cô giáo dạy lớp chị gái tôi.

b)Cha tôi là…………………………………………..

c) Anh họ tôi là………………………………………
d) ………………………………chủ tịch phường ( xã ) tôi.

Bài 4: Đặt 2 câu có mô hình Ai- làm gì theo gợi ý sau:

a) Câu nói về con người đang làm việc:

b) Câu nói về con vật đang hoạt động:

Bài 5: Điền các từ ngữ chỉ sự vật so sánh phù hợp vào mỗi dòng sau:

a) Những chú gà con lông vàng ươm như…………………………………
b) Vào mùa thu, nước hồ trong như………………………………………
c) Tiếng suối ngân nga tựa ………………………………………………
----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp
TÌM  MỘT  TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ .(Tiếp theo)

Bài 1 : Ba bạn Hùng , Dũng , Mạnh chia nhau 48 viên bi , Hùng lấy 1/6 số bi , Dũng lấy 1/3 số bi . Hỏi Mạnh có bao nhiêu viên bi ?

Bài 2  : Một nhà máy có 3 tổ công nhân , tổ một có số người bằng ẵ tổ 2 , tổ 2 có số người bằng 1/3 tổ 3 . Tổ 3 có 54 người  . Hỏi nhà máy đó có bao nhiêu công nhân ? 

Bài 3: Có 72 lít dầu được chứ trong 3 thùng , thùng thứ nhất chứa 1/4số dầu và 8 lít, thùng thứ 2 chứa 1/3 số dầu  . Hỏi thùng thứ ba coa bao nhiêu lít dầu  ? 

Bài 4  :  Có 2 hộp bi , hộp thứ 2 có 48 viên bi  , hộp thứ nhất có số bi bằng 1/2 số bi của hộp thứ  hai . Hỏi phải chuyển từ hộp thứ 2 sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi để số bi của 2 hộp b ằng nhau  ? 
Bài 5  : Trên cùng một quãng đường một người đi bộ đi hết quãng đường ttrong 1/3 giờ , người đi xe đạp đi hết quãng đường trong 1/6 giờ . Hỏi người đi xe đạp đi nhanh gấp mấy lần người đi bộ  ? 

Bài 6  : Một cửa hàng có 42 kg xà phòng , ngày thứ nhất bán được 1/7 số xà phòng  , ngày thứ hai bán được 1/2số xà phòng còn lại . hỏi qua 2 ngày của hàng còn lai bao nhiêu kg xà phòng . 

Bài 7: An có một số viên bi , An cho Dũng 1/5 số bi , cho Bình 1/2 số bi còn lại , cuối cùng An còn 6 viên . Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi  ?  

Bài 8 :  Có ba bao đường , bao thứ nhất có số đường bằng 1/2số đường của bao thứ hai , Nếu bao thứ hai bớt ra 17kg thì có số đường bằng 1/3 số đường của bao thứ ba , bao thứ ba có 45 kg . Tính số đường của bao thứ nhất ?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: Tìm từ điền vào chỗ trống để các dòng sau thành câu có mô hình Ai (cái gì, con gì) ?- là gì (là ai) ?

· Con trâu là…………………
· Hoa phượng là……………..

· ……………………là những đồ dùng học sinh luôn phải mang đến lớp.

Bài 2: Điền từ so sánh ở trong hoặc ngoài ngoặc vào từng chỗ trống trong mỗi câu sau cho phù hợp:

a. Đêm ấy, trời tối ……mực.

b. Trăm cô gái ……tiên sa.

c. Mắt của trời đêm …… các vì sao.

(tựa, là, như)

Bài 3: Ghi chữ Đ vào ô trống trước từ ngữ chỉ gộp nhiều người trong gia đình:

        Cha mẹ                       con cháu                            con gái                        anh họ

         Em trai                        anh em                             chú bác                       chị cả
 Bài 4:

Trong đoạn thơ sau:

“ Vươn mình trong gió tre đu

Cây kham khổ vẫn hát ru lá cành

Yêu nhiều nắng nỏ trời xanh

Tre xanh không đứng khuất mình bóng râm
Bão bùng thân bọc lấy thân

Tay ôm tay níu tre gần nhau thêm

Thương nhau trẻ chẳng ở riêng

Luỹ thành từ đó mà nên hỡi người".
a - Những từ ngữ nào trong đoạn thơ cho ta biết tre được nhân hoá?

b - Biện pháp nhân hoá đó giúp em cảm nhân được phẩm chất đẹp đẽ gì của cây tre Việt Nam.

Bài 5: 

Điền tiếp  bộ phận trả lời cho câu hỏi như thế nào? để các dòng sau thành câu.

a - Quân của Hai Bà Trưng chiến đấu.........

b – Hồi còn nhỏ, Trần Quốc Khái là một cậu bé......................

c - Khi gặp địch anh Kim Đồng đã xử trí................

d - Qua câu chuyện " Đất quý, Đất yêu ta thấy người dân Ê - Ti  - ô - pi – a
----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp
TÌM  MỘT  TRONG CÁC PHẦN BẰNG NHAU CỦA MỘT SỐ .(Tiếp theo
Bài 1 : Có 2 thùng dầu , thùng thứ nhất có 48 lít dầu và 1/6 số dầu ở thùng thứ thứ nhất thêm 2 lít thì bằng 1/4số dầu ở thùng thứ hai .Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

Bài 2: Biết 1/4số gà thêm 4 con thì được 16 con , số vịt bằng 1/3 số gà . Hỏi có bao nhiêu con Vịt . ?

Bài 3 : Dũng có niều hơn Minh 24 que tính , số que tính của MInh bằng 1/3 số que tính của Dũng . Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu que tính  ? 

Bài 4 : Lan có một số viên kẹo , Lan cho Hồng 1/5 số kẹo , sau đó lại cho Huệ 7 viên kẹo và lan còn lại 17 viên . Hỏi Lan có tất cả bao nhiêu viên kẹo  ? 

Bài 5: Có hai bao gạo , biết 1/5 số gạo ở bao thư nhất thì bằng 1/7 số gạo ở bao thư hai , bao thứ hainhiều hơn bao thứ nhất 14kg . Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?

Bài 6 : Một nhà máy có 63 công nhân được chia thành các tổ , biết 1/3 số công nhân của tổ thứ nhất thì bằng 1/4số công nhân của tổ thứ hai . Tính số công nhân  của mỗi tổ  ? 

Bài 7: Trong hộp có 18 bi xanh và 86 bi đỏ.  Hỏi  phải thêm vào hộp cùng bao nhiêu bi xanh, bao nhiêu bi đỏ để   số bi xanh bằng 1/3 số bi đỏ ?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Câu 1 


Cau cao, cao mãi 





Tàu vươn giữa trời





Như tay ai vẫy 





Hứng làn mưa rơi .

                       a) Tìm các từ chỉ hoạt động có trong khổ thơ ?

                       b) Những hoạt động nào được so sánh với nhau ?

Câu 2 : Hãy sửa lại những chỗ mà bạn Mai đã đặt dấu câu thiếu hoặc không thích hợp trong đoạn văn sau :

a) Ở nhà em thường giúp bà xâu kim,
b) Trong lớp, Liên luôn chăm chú nghe giảng ?
c) Ông ơi người ta phát minh ra điện để làm gì.
Câu 3 :    Câu tục ngữ :             Em thuận anh  hoà là nhà có phúc.

Giúp em hiểu được điều gì ? Đặt một câu với câu tục ngữ trên.

Câu 4 : Sắp xếp lại trật tự của những câu văn sau để thành đoạn văn kể lại buổi đầu em đi học :

a) Em mặc quần áo mới, đeo cặp mới cùng với ông nội đến trường học buổi học đầu tiên.

b) Sáng hôm ấy trời rất đẹp, nắng vàng tươi rải nhẹ trên đường.

c) Cô giáo đón em và các bạn xếp hàng dự lễ khai giảng. 

d) Em bỡ ngỡ theo ông bước vào sân trường đông vui nhộn nhịp.

e) Sau lễ khai giảng, chúng em về lớp học bài học đầu tiên.

g) Chúng em được nghe cô Hiệu trưởng đánh trống khai trường và được xem diễu hành, hát, múa rất hay.

h) Những người bạn mới và những bài học mới đã làm em nhớ mãi buổi học đầu tiên.

Câu 5 : Dựa vào đoạn văn ở bài trên (sau khi đã sắp xếp lại đúng), em hãy viết một đoạn văn ngắn kể lại buổi đi học đầu tiên của em.

----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp
CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN

Bài 1:Có hai thùng dầu , thùng thứ nhất có 26 lít dầu , thùng thứ hai có số dầu gấp 3 lần số dầu của thùng thứ nhất . Hỏi 2 thùng có tất cả bao nhiêu lít dầu ?

Bài 2: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 48kg đường  , ngày thứ hai giảm hơn so với ngày thứ nhất 2 lần . Hỏi ngày thứ hai bán được bao nhiêu kg đường ?

Bài 3: Lan có 18 con tem , Lan có số tem gấp 3 lần số tem của thắm . Hỏi hai bạn có tất cả bao nhiêu con tem ? 

Bài 4: Ngày thứ hai nhà máy sản xuất được 248 đôi giầy  , ngày thứ hai sản xuất giảm gấp 4 lần so với ngày thứ nhất . Hỏi ngày thứ hai sản xuất ít hơn ngày thứ nhất bao nhiêu đôi giầy  ? 

Bài 5: Có hai thùng dầu , thùng thứ nhất có 46 lít dầu , thùng thứ hai nếu thêm 16 lít thì sẽ có số dầu gấp đôi số dầu của tùng thứ nhất . Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu ?

Bài 6: Một của hàng ngày thứ nhất bán được 24 chiếc xe đạp , ngày thứ hai bán giảm 3 lần so với ngày thứ nhất Hỏi ngày thứ hai cửa hàng bán ít hơn ngày thứ nhất baonhiêu chiếc xe đạp ?

Bài 7: Có hai thùng nước mắm , thùng thứ nhất có 36 chai , thùng thứ hai nếu bớt ra 6 chai thì số còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần . Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước Mắm . ?

Bài 8: Có hai hộp kẹo , hộp thứ nhất có 12 viên kẹo , hộpthứ hai có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của hộp thứ nhất . Hỏi phải chuyển từ hộp thứ hai sang hộp thứ nhất bao nhiêu viên đêt hai hộp có số kẹo bằng nhau ?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập

Bài 1: ( Phân biệt eo/ oeo)

Điền vào chỗ trống oe hay oeo:

· Con đường ngoằn ng .............                      - kh.................tay hay làm

· Ngõ ngách ngoắt ng.  ............                      - Già n............đứt dây

· Chân đi cà kh......................                         - Chó tr ..........mèo đậy

Bài 2: ( Phân biệt x/s)

Điền vào chỗ trống :

a. Xắc hay sắc:                                       b. Xao hay sao:

- Cái ............da nhỏ                        - Dày  ......... thì nằng, vắng .......thì mưa.

- Đồ chơi xúc .....................            - .............vàng năm cánh

- Bảy................cầu vồng                 - Xanh...............vàng vọt

- Hoa tươi khoe.......                        - Nỗi lòng .............xuyến  

Bài 3( Phân biệt ươn/ ương):Viết tiếp 4 từ có vần ươn, 4 từ có vần ương vào chỗ trống:

a. Vươn vai, …                                                vương vãi, …
Bài 4: Điền vào chỗ trống tiếng mở hay mỡ để tạo thành từ ngữ thích hợp:

- ............. mang  ;    ............dầu   ;                   .....màng; ..................màn

- cởi ................ ;    thịt ............. ;                    dầu ....... ..;      củ khoai ..............

Bài 5: Đọc:                                   Tiếng trống trường gióng giả
             Năm học mới đến rồi.

a. “Gióng giả” chỉ tiếng trống vang lên như thế nào ?

b. Trong các từ sau đây, từ nào có thể thay thế được từ “ gióng giả” trong dòng thơ ở trên: thúc giục, thúc bách, thúc đẩy, giục giã.

Bài 6: Em chia các từ ngữ dưới đây thành 2 nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm:

Trường học, lớp học, ông bà, cha mẹ, sân trường, vườn trường, ngày khai giảng, tiếng trống trường, phụng dưỡng, thương con quý cháu, sách vở, bút mực, kính thầy yêu bạn, con cái, cháu chắt, trên kính dưới nhường,giáo viên, học sinh, học một biết mười, đùm bọc, hiếu thảo, nghỉ hè, bài học, bài tập.

	Nhóm 1
	Nhóm 2

	
	


Bài 7: Đặt dấu phẩy vào những chỗ thích hợp trong từng câu văn đưới đây :

a. Từ bấy trở đi sớm sớm cứ khi Gà Trống cất tiếng gáy là Mặt Trời tươi cười hiện ra phân phát ánh sáng cho mọi vật mọi người.

b. Xưa kia Cò và Vạc cùng kiếm ăn chen chúc đông vui trên bãi lầy cánh đồng mùa nước những hồ lớn những cửa sông.

Bài 8: Hãy kể câu chuyện em biết về một tấm gương ham học. 

----------------------**********-------------------------

Toán: Ôn tâp
CÁC BÀI TOÁN VỀ GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN

Bài 1: Bình có 42 viên bi , Dũng có một số viên , Bình cho Dũng 6 viên bi thì số bi còn lại của Bình gấp 3 lần tổng số bi của Dũng . Hỏi lúc đầu Dũng có bao nhiêu viên bi ?

Bai 2: Hồng có 27 que tính  , Hồng cố số que tính gấp 3 lần số que tính của Lan . Hỏi hồng phải chuyển cho LAn bao nhiêu que tính để số que tính của hai bạn bằng nhau ?

Bài 3: Hai bao gạo co tổng cộng 80 kg  , biết số gạo của bao thứ nhất gấp 4 lần số gạocủa bao thứ  hai . Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg gạo ?

Bài 4: Thùng thứ nhất có nhiều hơn thùng thứ hai 32 lít . số dầu của thùng thứ nhất gấp 3 lần số dầu thùng thứ hai . Tính số dầu ở mỗi thùng  ? 

Bài 5  : Hai thùng xà phòng có tất cả 45kg  người ta lấy ra từ thùng 9kg và lấy số xà phòng thùng thứ nhất gấp 2 lần số xà phòng của thùng thứ hai . Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu kg xà phòng  ? 

Bài 6  : Nhà Hùng nuôi gà và heo . Hùng đếm được có tất cả 128 chân , số chân gà gấp 4 lần số chân heo . Hỏi nhà Hùng nuôi bao nhiêu con gà , bao nhiêu con heo ? 

Bài 7 : Một cửa hàng trong hai ngày bán được 120 kg gạo , ngày thứ nhất nếu bán thêm được 5kg gạo thì sẽ bán gấp 4 lần ngày thứ hai . Hỏi ngày thứ nhất cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo ?

Bài 8 : An và Bình có tất cả 50 viên bi , nếu An bớt ra 2 viên bi thì số bi còn lại của An gấp 3 lần số bi của Bình  . Hỏi mỗi bạn coa bao nhiêu viên bi ?

Bài 9 : Có hai thùng kẹo , thùng thứ nhất có số kẹo gấp 3 lần số kẹo của thùng thứ hai và nếu thêm vào thùng thứ hai 13 viên thì thùng thứ hai còn kém thùng thứ nhất 21 viên kẹo . Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu viên kẹo ?

----------------------**********-------------------------

Tiếng việt: ôn tập
Bài 1:( Phân biệt d/r/gi)

Trong những câu sau, từ nào viết sai chính tả. Em hãy gạch chân và sửa lại cho đúng:

- Suối chảy dóc dách                             - Cánh hoa dung dinh

- Nụ cười rạng rỡ                                   - Chân bước rộn ràng

- Sức khoẻ rẻo rai                                  - Khúc nhạc du dương

Bài 2: Nối từ ở cột A với từ ở cột B để tạo thành từ ngữ thích hợp:

                     A                                                   B

             cá                                                          gián

             gỗ                                                          rán

             con                                                        dán

Bài 3:( Phân biệt uôn/uông)

Điền vào chỗ trống uôn hay uông:

- khuôn th...............             kh..nhạc                              m................ thú
- ................chiều               t..........trào                           v.............vắn

- hát t ...........                       yêu ch.....                            ngọn ng.......

- bánh c .........                     c..........rau                           b...........bán

- b........... thả                       chuồn ch.........                  ch...........reo

Bài 4: Cho các tiếng : thợ, nhà, viên

Hãy thêm vào trước hoặc sau các tiếng trên một tiếng( hoặc 2,3 tiếng) để tạo thành các từ ghép chỉ người lao động trong cộng đồng.

Bài 5: Điền từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu tục ngữ( nói về quan hệ của những người trong cộng đồng) sau đây :

· Một con ngựa ...................cả tàu bỏ ................

· .....................làm chẳng nên non

· ..................chụm lại nên hòn núi cao

·    Bầu ơi thương lấy ................cùng

· Tuy rằng khác............nhưng chung một giàn

· Ăn quả nhớ kẻ..............................

Bài 6: Nối các từ ở cột A với các từ ở cột B tạo thành câu Ai – làm gì ?

                          A                                                            B

Đám học trò                                                     ngủ khì trên lưng mẹ
Đàn sếu                                                           hoảng sợ bỏ chạy

Các em bé                                                       đang sải cánh trên cao

Bài 7: Trong xóm em (hoặc khu phố nơi em ở) có một bác( hoặc cô, chú) rất tốt bụng hay giúp đỡ mọi người. Hãy kể về người đó.
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